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I. Đọc hiểu (6đ) 

Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – 

nặng gần bằng 1/5 khối lượng cá. Các nhà khoa học dự báo với tốc độ gia tăng 

rác thải nhựa như hiện nay, vào năm 2050, khối lượng rác thải nhựa sẽ nặng hơn 

cả khối lượng cá. Việt Nam là một trong các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều 

nhất thế giới. Tại Việt Nam, số lượng túi nilong, chai nhựa, ly nhựa, ống hút, 

hộp xốp, ... được sử dụng nhiều vượt trội so với các nước khác. Rác thải nhựa 

ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, làm ô nhiễm môi trường nước, gây nguy 

hại cho nguồn lợi thủy hải sản và động xấu đến sức khỏe con người.  

(Theo báo Tuổi trẻ, thời nay) 

Ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu 

hỏi (từ câu 1 đến câu 8) 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? 

A. Tự sự  

B. Miêu tả  

C. Nghị luận  

D. Thuyết minh 

Câu 2. Thông tin chính mà đoạn trích đem đến cho độc giả là gì? 

A. Thực trạng và tác hại của rác thải nhựa.  

B. Tác hại của rác thải nhựa. 

C. Thực trạng của rác thải nhựa  
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D. Biện pháp xử lí rác thải nhựa. 

Câu 3. Đặc trưng nào của văn bản thông tin đã được thể hiện qua đoạn trích? 

A. Sử dụng phép liệt kê về tác hại của rác thải nhựa. 

B. Sử dụng nhiều số liệu cụ thể để làm tăng tính thuyết phục của vấn đề được 

nói tới. 

C. Sử dụng phép so sánh làm nổi bật tình trạng rác thải nhựa. 

D. Sử dụng phép nhân hóa làm tăng tính thuyết phục về tác hại của rác thải 

nhựa. 

Câu 4. Cho biết tác hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống? 

A. Ảnh hưởng tiêu cực hệ sinh thái 

B. Làm ô nhiễm môi trường nước  

C. Tác động xấu đến sức khỏe con người  

D. Ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người 

Câu 5. Việt Nam là một quốc gia có số lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới 

vì sao? 

A. Ý thức xả rãi bừa bãi của người dân.  

B. Đồ nhựa rẻ, tiện dụng nên dân hay sử dụng 

C. Nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc  

D.Ý thức dân chưa tốt, nhà nước chưa nghiêm khắc xử phạt nghiêm khắc. 
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Câu 6. Tại sao rác thải nhựa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người? 

A. Gây nhiều bệnh nguy hiểm.  

B. Gây bệnh về mắt. 

C. Gây bệnh về đường hô hấp.  

D. Gây bệnh ung thư. 

Câu 7. Trên thế giới rác thải nhựa có xu hướng: 

A. Giữ nguyên  

B. Ngày càng giảm  

C. Ngày càng tăng  

D. Vừa phải 

Câu 8. Từ “quốc gia” là từ thuần Việt hay Hán Việt? 

A. Thuần Việt  

B. Hán Việt  

C. Thuần Việt và Hán Việt  

D. Không là gì. 

Câu 9. Những thông tin về tác hại của rác thải nhựa có ý nghĩa như thế nào đối 

với nhận thức và hành động của chúng ta hôm nay? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 10. Em hãy đưa ra các giải pháp để giảm rác thải nhựa hiện nay (ít nhất 3 

giải pháp). 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Phần II. Làm văn 

 Viết đoạn văn ngắn từ 8-10 câu nêu cảm nhận về đoạn thơ sau: 

Trong đêm khuya vắng vẻ 

Chú đi tuần đêm nay 

Nép mình dưới bóng hàng cây 

Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi! 

Rét thì mặc rét cháu ơi! 

Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 

 


